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THÔNG BÁO 

Tình hình sâu bệnh trên lúa vụ Mùa 

và dự báo trong thời gian tới 
 

  Thực hiện Thông báo số 14/TB-TTTVHD ngày 22/9/2026 của Trạm trồng 

trọt và Bảo vệ Thực vật Hải Dương về tình hình sâu bệnh trên lúa vụ Mùa và dự 

báo trong thời gian tới. Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phường Ái Quốc 

thông báo tới các Tổ dân phố, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Hợp tác xã 

Dịch vụ nông nghiệp, các hộ nông dân chủ động chăm sóc phòng trừ sâu bệnh 

trên lúa vụ Mùa và dự báo trong thời gian tới như sau: 

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG  

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời nắng mưa xen kẽ; Nhiệt độ trung bình 

26 – 36ºC, ẩm độ không khí trung bình 70-80%.  

2. Cây trồng  

- Cây lúa:  

Trà lúa Mùa sớm, Mùa trung đang chắc xanh – chín thu hoạch;  

Trà lúa Mùa muộn đang giai đoạn làm đòng.  

 - Cây ổi: đang hoa, quả non - thu hoạch. 

II. DIẾN BIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 

1. Cây lúa: 

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Gây hại cục bộ một số giống nhiễm như nếp, TBR 

225, BC15, Tẻ thơm, … mật độ phổ biến 100 - 200 con/m2, nơi cao 400 - 600 

con/m2; trên những diện tích lúa chắc xanh - chín mật độ rầy phổ biến 500-700 

con/m2, nơi cao 1.000-2.000 con/m2, cá biệt có nơi 3.000-4.000 con/m2, rầy tuổi 3 

đến trưởng thành đẻ trứng… 

- Bệnh khô vằn: Lây lan gây hại các trà lúa, tỉ lệ hại trung bình 7-10% số 

dảnh, nơi cao 15-20% số dảnh, có ruộng 30-40% số dảnh. Cấp bệnh phổ biến C1-

C5. Diện tích nhiễm khoảng 2.000ha; 

 Ngoài ra, các đối tượng khác như: Bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn, chuột, 

Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh lem lép hạt… đang phát sinh phát triển trên đồng ruộng và 

gây hại lúa vụ Mùa.  

2. Cây ổi: Rệp sáp, rệp mềm, bọ phấn, bọ xít muỗi, sâu cuốn tổ, … gây hại 

cục bộ.  

III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI 
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1. Cây lúa  

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục nở gia tăng mật độ và gây hại diện rộng 

trên đồng ruộng, nếu không được phòng trừ kịp thời, hiệu quả, sẽ có diện tích lúa 

bị rầy hại gây “cháy rầy” không cho thu hoạch, ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ 

Mùa 2026. 

- Bệnh khô vằn tiếp tục lây lan gây hại trà lúa Mùa trung, Mùa muộn. 

Ngoài ra các đối tượng khác như; Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, ... xuất 

hiện và gây hại cục bộ trên đồng ruộng.  

2. Cây ổi: Rệp sáp, rệp mềm, bọ phấn, bọ xít muỗi, sâu cuốn tổ, sâu đục quả, 

ruồi vàng, … tiếp tục gây hại cục bộ. 

 IV. ĐỀ NGHỊ  

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do rầy và các đối tượng sinh vật gây 

hại khác gây ra, Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đề nghị Hợp tác xã Dịch vụ 

nông nghiệp; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phối hợp với các tổ trưởng tổ dân 

phố tuyên truyền, khuyến cáo nông dân kiểm tra, phân loại diện tích nắm bắt tình 

hình sinh vật gây hại và phòng trừ một số đối tượng như sau:  

Đối với chuột hại: Tổ chức và chỉ đạo công tác diệt chuột theo Kế hoạch 

137/KH-SNNMT ngày 03/12/2025 về diệt chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng năm 2026; Các tổ đội diệt chuột, nông dân tích cực đánh 

bắt chuột áp dụng đồng bộ các biện pháp, trong đó ưu tiên diệt chuột bằng biện 

pháp đặt cạm bẫy, hun khói, …. Không sử dụng các loại thuốc cấm, thuốc ngoài 

danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam để diệt chuột. Tuyệt đối 

không sử dụng điện để bẫy, bắt, diệt chuột dưới mọi hình thức.  

1. Cây lúa vụ Mùa:  

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Các hộ nông dân tích cực kiểm tra các trà lúa 

sau trỗ bông, phát hiện và phun trừ kịp thời khi mật độ rầy từ 1.000 con/m2 (35 - 

40 con/khóm) trở lên; đối với những diện tích lúa chưa trỗ bông, phun trừ với 

mật độ 2.000 con/m2 trở lên, giữ nước ở ruộng từ 3-5cm và dùng thuốc tuỳ theo 

giai đoạn lúa:  

Đối với lúa đang làm đòng đến trỗ bông ngậm sữa: nên sử dụng nhóm thuốc 

bảo vệ thực vật có tác dụng nội hấp, lưu dẫn như: Chess 50WG, Chatot 600WG, 

Apta 300WP, Sutin 5EC,…phun trừ;  

Đối với lúa chắc xanh đến đỏ đuôi nên sử dụng nhóm thuốc bảo vệ thực vật 

có tác dụng tiếp xúc như Bassa 50EC, Actara 25WG, …Khi phun thuốc cần rẽ lúa 

thành băng (mỗi băng từ 4-5 hàng lúa khoảng 0,8 - 1,0 m) phun trực tiếp dung dịch 

thuốc vào gốc lúa - nơi rầy cư trú để nâng cao hiệu quả trừ rầy. 

- Bệnh thối thân, bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn: Các hộ nông dân tăng 

cường kiểm tra các giống nhiễm, nhất là những ruộng đã nhiễm bệnh giai đoạn sau 



3 

 

mưa giông, tuyệt đối không bón phân Đạm đơn (đạm Urê) hoặc phân bón qua lá, 

chất kích thích sinh trưởng trên những diện tích lúa đã xuất hiện bệnh gây hại, sử 

dụng một số loại thuốc: Kasumin 2SL, Lobo 8WP, Ychatot 900SP, Starner 20WP… 

để phòng chống và hạn chế khả năng phát sinh phát triển gây hại của bệnh.  

- Bệnh khô vằn: tiến hành phun trừ ngay bệnh khô vằn trên những diện tích 

lúa có tỷ lệ bệnh từ 20% số dảnh trở lên. Thuốc dùng phun trừ bệnh khô vằn: Tilt 

super 300EC, Amistar Top 325SC, Callihex 5SC, Chevin 5SC, Anvil 5 SC, … 

2. Cây ổi: Các hộ nông dân thực hiện phòng trừ các loại sinh vật gây hại 

theo hướng dẫn số 10/ HD - TTTVHD ngàỳ 09 tháng 6 năm 2026 của Trạm Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật Hải Dương.  

* Chú ý:  

- Khi phun thuốc trừ rầy cần đảm bảo nguyên tắc 4 đúng; để phun trừ cần 

chủ động kiểm tra đồng ruộng và tiến hành phun sớm khi rầy tuổi nhỏ (rầy cám) 

vào giai đoạn cây lúa còn xanh có khả năng lưu dẫn thuốc trừ rầy; 

- Pha và phun thuốc BVTV theo hướng dẫn trên bao gói/chai thuốc; Không 

phối trộn nhiều loại thuốc BVTV trong 1 bình phun; sau khi phun thuốc 3-4 giờ 

gặp mưa (mưa nặng hạt, mưa rào) nhất thiết phải phun lại để đảm bảo hiệu quả 

phun trừ; 

- Cần trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi phun thuốc, thu gom vỏ bao gói 

thuốc BVTV sau khi phun bỏ vào nơi quy định, bảo vệ môi trường.  

Trên đây là thông báo tình hình sâu bệnh trên lúa vụ Mùa và dự báo trong thời 

gian tới. Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phường Ái Quốc đề nghị Trung tâm Dịch 

vụ sự nghiệp công, các tổ dân phố, các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, tuyên truyền 

tới các hộ nông dân để biết và chủ động bảo vệ sản xuất Nông nghiệp./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND phường;  

- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường;  

- Các HTX DVNN; 

- Tổ trưởng các tổ dân phố; 

- Lưu: VT; KT, HT&ĐT (đ/c Huyền). 

TRƯỞNG BAN  

CHỈ ĐẠO SXNN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Văn Thảo 
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